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QLTS.VN

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Hòn Gai
Mã đơn vị: 1041244
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 04c-ĐK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ)

TÀI SẢN

1

KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng
Trong đó

Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị
còn lại

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1- Loa PA Active Wharfedale Pro
TYPHON-AX12-BT 2025 - Loa 01 Trung Quốc 2024 24/04/2025 10.062 10.062 10.062 X

2- Loa PA Active Wharfedale Pro
TYPHON-AX12-BT 2025 - Loa 02 Trung Quốc 2024 24/04/2025 10.062 10.062 10.062 X

3- Loa Subwoofer Active Wharfedale Pro
T-SUB-AX15B 2025 - Loa 03 Trung Quốc 2024 24/04/2025 14.310 14.310 14.310 X

4- Loa Subwoofer Active Wharfedale Pro
T-SUB-AX15B 2025 - Loa 04 Trung Quốc 2024 24/04/2025 14.310 14.310 14.310 X

5- Mixer YAMAHA MG12XU 2025 - Mixer 1 Trung Quốc 2024 24/04/2025 10.266 10.266 10.266 X

6- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

7- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

8- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

9- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

10- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

11- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

12- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

13- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

14- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.0
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X
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TÀI SẢN

1

KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng
Trong đó

Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị
còn lại

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

16- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
00 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

17- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
01 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

18- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
02 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

19- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
03 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

20- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
04 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

21- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
05 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

22- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
06 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

23- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
07 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

24- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
08 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

25- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
09 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

26- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

27- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
10 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

28- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
11 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

29- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
12 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

30- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
13 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

31- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
14 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

32- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
15 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

33- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
16 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

34- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
17 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X
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TÀI SẢN

1

KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng
Trong đó

Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị
còn lại

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
18 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

36- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
19 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

37- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

38- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
20 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

39- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
21 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

40- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
22 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

41- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
23 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

42- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
24 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

43- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
25 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

44- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
26 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

45- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
27 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

46- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
28 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

47- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
29 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

48- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

49- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
30 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

50- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
31 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

51- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
32 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

52- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
33 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

53- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
34 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

54- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
35 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X
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TÀI SẢN

1

KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng
Trong đó

Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị
còn lại

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
36 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

56- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

57- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

58- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

59- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

60- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

61- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.1
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

62- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

63- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

64- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

65- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

66- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

67- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

68- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

69- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

70- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

71- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.2
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

72- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

73- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

74- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X
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TÀI SẢN

1

KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng
Trong đó

Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị
còn lại

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

76- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

77- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

78- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

79- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

80- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

81- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.3
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

82- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

83- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

84- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

85- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

86- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

87- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

88- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

89- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

90- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

91- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.4
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

92- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

93- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

94- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X
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kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
95- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

96- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

97- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

98- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

99- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

100- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

101- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.5
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

102- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

103- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

104- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

105- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

106- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

107- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

108- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

109- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

110- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

111- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.6
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

112- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

113- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

114- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X
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TÀI SẢN

1

KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng
Trong đó

Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị
còn lại

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
115- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

116- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

117- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

118- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

119- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

120- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

121- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.7
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

122- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

123- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

124- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

125- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

126- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

127- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

128- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

129- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

130- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

131- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.8
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

132- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
0 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

133- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
1 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

134- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
2 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X
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TÀI SẢN

1

KÝ HIỆU NƯỚC SẢN
XUẤT

NĂM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,
NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng
Trong đó

Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị
còn lại

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý
nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết

Sử dụng
khác

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
135- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
3 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

136- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
4 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

137- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
5 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

138- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
6 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

139- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
7 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

140- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
8 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

141- Máy vi tính để bàn (nhãn hiệu Sing
PC)

2025.MSTT.9
9 Việt Nam 2025 19/12/2025 10.708 10.708 10.708 X

142- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp
(ký mã hiệu: VL10DC03 - 1; nhãn hiệu:
AELAB)

2025.MSTT.V
L Việt Nam 2025 27/11/2025 17.485 17.485 17.485 X

143- Sân cỏ nhân tạo 2025.VKT 31/12/2023 324.125 324.125 259.300 X
144- Máy quét HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s5 6FW09 2025SCAN 02/12/2025 21.412 21.412 21.412 X

145- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp
(ký mã hiệu: VL10DC03 - 1; nhãn hiệu:
AELAB)

2026.MSTT.V
L Việt Nam 2025 27/11/2025 17.485 17.485 17.485 X

146- Tủ hút (mã hiệu: SHDC-33; nhã
hiệu: AELAB)

2027.MSTT.V
L Việt Nam 2025 31/12/2025 28.500 28.500 28.500 X

Tổng cộng: 1.924.305 1.600.180 324.125 1.859.480
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Vũ Thị Phượng

- Báo cáo kê khai bổ sung:

Thành phố Hạ Long, ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

X- Báo cáo kê khai lần đầu:

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN (nếu có)
(Ký, họ tên và đóng dấu)

......, ngày ... tháng ... năm .....
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